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     TÒA ÁN NHÂN DÂN 

       QUẬN N, 

THÀNH PHỐ C 

 

Bản án số: 03/2024/DS-ST 

Ngày 04/01/2024 

“V/v tranh chấp đòi bồi thường 

thiệt hại do sức khỏe bị xâm 

phạm”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N QUẬN NINH  I U  THÀNH PHỐ C 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Quân 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Anh Khoa 

2. Ông Đinh Quyết Thắng 

 - Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa: Ông Tô Văn Tông – Kiểm sát 

viên. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thái Minh Ngọc – Th     T   án nhân dân qu n 

Ninh Ki u  thành phố C. 

Ngày 04 tháng 01 năm 2024 tại trụ sở T   án nhân dân qu n Ninh Ki u  thành 

phố C xét xử sơ thẩm công  h i vụ án dân sự thụ l  số 429/2023/TLST-DS ngày 12 

tháng 7 năm 2023 v  việc “Tranh chấp bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm 

phạm” theo Quyết định đ   vụ án r  xét xử số 964/2023/QĐXXST-DS ngày 05 

tháng 12 năm 2023  giữ  các đ ơng sự: 

Nguyên đơn: Bà Đỗ Huỳnh Thị Thùy D, sinh năm 1983. Có mặt  

Đị  chỉ: Số 385/1  hu vực Bình An  ph ờng Long H    qu n B  thành phố C. 

Bị đơn: - Bà Trần Thị Ngọc Đ  sinh năm 1978. Có mặt 

- Ông L ơng Văn U  sinh năm 1975. Vắng mặt 

Đị  chỉ: Số 14/149 Nguyễn Thị Minh Kh i  ph ờng Tân An (An Lạc cũ)  qu n 

N  thành phố C. 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo đơn khởi kiện ngày 12/4/2023, nguyên đơn bà Đỗ Huỳnh Thị Thùy D 

trình bày:  
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Vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 02/12/2021  ông L ơng Văn U và bà Trần Thị 

Ngọc Đ  éo đến nhà trọ nơi bà đ ng ở (tại số 385/1   hu vực Bình An  ph ờng Long 

Hòa, qu n B  thành phố C) đ i bà Huỳnh Thị Thu H ơng (mẹ bà) trả số nợ 

364.000.000 đồng (nh ng tr ớc đó mẹ bà chỉ có v y vợ chồng ông L ơng Văn U, bà 

Trần Thị Ngọc Đ số ti n gốc 10.000.000 đồng).  

Bà và mẹ bà  hông đồng   trả số ti n 364.000.000 đồng  bởi do ti n lãi quá 

lớn. Hơn nữ   ông L ơng Văn U và bà Trần Thị Ngọc Đ đã  iện đ i nợ mẹ bà số ti n 

180.000.000 đồng và vụ việc đ ng đ ợc chính quy n đị  ph ơng giải quyết. 

Li n đó  ông U, bà Đ đã đến nhà liên tục chửi mắng  làm nhục và l o vào đánh 

đ p bà và mẹ bà dã m n. H u quả 02 mẹ con bà bị đ  chấn th ơng, bà bị gãy x ơng 

ngón t y giữ  bàn t y phải  phải đến bệnh viện  hám  đi u trị. S u đó  ông U và bà Đ 

c n hung hăng đe dọ  nếu s u 03 ngày nữ   hông trả ti n thì sẽ giết mẹ con bà. Bà có 

trình báo Công an ph ờng Long H   và Công  n qu n B và đã giám định th ơng t t 

với tỷ lệ 4%. Nên Cơ qu n cảnh sát đi u tr  Công  n qu n B đã r  Thông báo số: 

314/TB-ĐTTH ngày 21/4/2022,  hông  hởi tố vụ án hình sự vụ v  vụ gây th ơng 

tích củ  ông U và bà Đ đối với bà.  

Nh ng hành vi gây th ơng tích củ  ông U, bà Đ đã xâm phạm và ảnh h ởng 

đến sức  hỏe và gây tổn hại v  tinh thần cho bà. 

N y  hởi  iện yêu cầu T   án giải quyết  buộc ông L ơng Văn U và bà Trần 

Thị Ngọc Đ phải bồi th ờng thiệt hại số ti n 56.915.657 đồng. Trong đó:  

1/ Chi phí đi u trị: 7.565.657 đồng; 

2/ Khoản thu nh p bị mất: 27.000.000 đồng (300.000 đồng x 90 ngày); 

3/ Chi phí tổn thất tinh thần: 22.350.000 đồng (15 tháng x 1.490.000 đồng). 

Tại đơn khởi kiện sửa đổi, bổ sung ngày 10/11/2023, bà Đỗ Huỳnh Thị Thùy D 

trình bày: 

Đi u chỉnh tên ông Nguyễn Văn U thành L ơng Văn U và rút lại toàn bộ lời 

trình bày và yêu cầu  hởi  iện đối với ông L ơng Văn U   hông yêu cầu ông L ơng 

Văn U bồi th ờng thiệt hại. 

Đối với nội dung c n lại củ  đơn  hởi  iện vẫn giữ nguyên. 

Theo bản tự khai ngày 03/8/2023, bà Trần Thị Ngọc Đ trình bày: 

Với yêu cầu củ  bà Đỗ Huỳnh Thị Thùy D là  hông đúng sự th t  bà  hông 

biết bồi th ờng vụ việc gì và bà cũng  hông có làm gì hết. Nếu có thì yêu cầu bà D 

đ   r  bằng chứng.  

Tại phiên tòa:  

Nguyên đơn yêu cầu bà Trần Thị Ngọc Đ bồi th ờng thiệt do sức  hỏe bị xâm 

phạm v  chi phí đi u trị là 7.565.657 đồng;  hoản thu nh p bị mất là 18.000.000 



3 

 

đồng (300.000 đồng x 60 ngày); chi phí tổn thất tinh thần là 10.430.000 đồng (07 

tháng x 1.490.000 đồng). 

Bị đơn  hông chấp nh n yêu cầu củ  nguyên đơn. 

Ý kiến củ  Kiểm sát viên: V  tố tụng  Thẩm phán và Hội đồng xét xử thực 

hiện  đúng quy định pháp lu t. V  nội dung  nguyên đơn giữ yêu cầu chi phí đi u trị 

là 7.565.657 đồng; v   hoản thu nh p bị mất sử  đổi yêu cầu là 18.000.000 đồng 

(300.000 đồng x 60 ngày); v  chi phí tổn thất tinh thần sử  đổi là 10.430.000 đồng 

(07 tháng x 1.490.000 đồng). Qu  xem xét chứng cứ có trong hồ sơ, bà D bị ông U, 

bà Đ gây th ơng tích 04%  nên nguyên đơn yêu cầu bồi th ờng số ti n nh  trên là có 

căn cứ  phù hợp theo quy định tại Đi u 590 Bộ lu t dân sự. 

Đ  nghị chấp nh n một phần yêu cầu củ  nguyên đơn; đình chỉ yêu cầu đối với 

ông U. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

S u  hi nghiên cứu các tài liệu  chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã đ ợc xem 

xét công  h i tại phiên t    căn cứ  ết quả tr nh tụng tại phiên t    Hội đồng xét xử 

nh n định: 

[1]. Về thẩm quyền, quan hệ pháp luật tranh chấp:  

Bị đơn c  trú tại qu n N  thành phố C nên thuộc thẩm quy n giải quyết củ  

T   án nhân dân qu n N theo điểm    hoản 1 Đi u 35  điểm    hoản 1 Đi u 39 Bộ 

lu t tố tụng dân sự năm 2015 và đây là “tr nh chấp đ i bồi th ờng thiệt hại do sức 

 hỏe bị xâm phạm” theo quy định tại  hoản 6 Đi u 26 Bộ lu t tố tụng dân sự năm 

2015.  

[2]. Về nội dung tranh chấp:  

Vào chi u ngày 02/12/2021  L ơng Văn U và Trần Thị Ngọc Đ đến gặp bà 

Huỳnh Thị Thu H ơng (tại số 385/1  Tổ 1   hu vực Bình An  ph ờng Long H    

qu n Binh Thủy  thành phố C) đ i nợ. 

Khi gặp nh u  phí  bà H ơng  hông trả nợ nên hai bên (bên chủ nợ gồm: 

L ơng Văn U, Trần Thị Ngọc Đ; bên vay nợ gồm: Huỳnh Thị Thu H ơng, Đỗ 

Huỳnh Thị Thùy D) cự cãi nh u và đánh nh u. H u quả h i bên đ u bị xây xát  c n 

bà D thì bị th ơng tích; vụ việc đ ợc đ   r  cơ qu n Công an giải quyết.  

Tại Bản  ết lu n giám định số: 16TgT ngày 20/01/2022 củ  Trung tâm pháp y  

C  xác định tỷ lệ th ơng tích củ  Đỗ Huỳnh Thị Thùy D là 04% (bị gãy x ơng đốt 

giữ  ngón 03 t y phải)  nên ch   đủ cơ sở xử l  trách nhiệm hình sự đối với L ơng 

Văn U và Trần Thị Ngọc Đ. Cơ qu n đi u tr  đã r  Thông báo số 314/TB-ĐTTH 

ngày 21/4/2022,  hông  hởi tố vụ án. 

Ngày 12/4/2023  Đỗ Huỳnh Thị Thùy D  hởi  iện yêu cầu L ơng Văn U và 

Trần Thị Ngọc Đ bồi th ờng thiệt hại do sức  hỏe bị xâm phạm.  
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Ngày 10/11/2023  nguyên đơn rút lại yêu cầu  hởi  iện đối với L ơng Văn U, 

nên căn cứ Đi u 244 Bộ lu t tố tụng dân sự đình chỉ yêu cầu trên.  

Quá trình làm việc với cơ qu n Công  n  cụ thể tại biên bản làm việc ngày 

13/12/2021 (BL171-176), Trần Thị Ngọc Đ và L ơng Văn U thừ  nh n: Vào  hoảng 

18 giờ 40 phút ngày 02/12/2021  s u  hi đ i nợ phí  bà H ơng  hông trả ti n nên cự 

cãi nhau và trong lúc hai bên giằng co đã gây th ơng tích cho Đỗ Huỳnh Thị Thùy D. 

Xác định lỗi  đây là lỗi hỗn hợp.  

Hai bên đ u có lỗi trong vụ việc trên  nguyên nhân do phí  bà H ơng  hông trả 

nợ và có lời lẽ thách thức nên dẫn đến đánh nhau và bà D bị th ơng tích. 

Nay nguyên đơn yêu cầu bồi th ờng tổng cộng 35.995.657 đồng (Chi phí điều 

trị có chứng từ là 7.565.657 đồng; khoản thu nhập bị mất là 18.000.000 đồng 

(300.000 đồng x 60 ngày); tổn thất tinh thần là 10.430.000 đồng (07 tháng x 

1.490.000 đồng)  nh ng bà Đ không chấp nh n.  

Xét thấy, việc bà D bị th ơng tích 04% (bị gãy x ơng đốt giữ  ngón 03 t y 

phải) là có xảy r . Nên v  cơ bản  nguyên đơn yêu cầu bồi th ờng là phù hợp theo 

quy định tại Đi u 590 Bộ lu t dân sự năm 2015.  

Theo  ết quả giám định, thì sức  hỏe củ  nguyên đơn đã hồi phục bình th ờng. 

Nguyên đơn nh p viện (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long) vào lúc 11 giờ 24 phút 

ngày 03/12/2021; r  viện lúc 13 giờ 30 phút ngày 03/12/2021 (nguyên đơn không 

nằm viện đi u trị). Do đó  yêu cầu củ  nguyên đơn là có cơ sở  bị đơn có trách nhiệm 

bồi th ờng cho nguyên đơn tổng số ti n 35.995.657 đồng (Gồm: Chi phí đi u trị là 

7.565.657 đồng;  hoản thu nh p bị mất là 18.000.000 đồng; tổn thất tinh thần là 

10.430.000 đồng). 

[3]. Về án phí DSST: Căn cứ Đi u 147 củ  Bộ lu t tố tụng dân sự năm 2015; 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 củ  Ủy b n Th ờng vụ Quốc hội ngày 

30/12/2016 quy định v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  và sử dụng án phí và 

lệ phí T   án.  

Bị đơn phải nộp 1.799.783 đồng. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ:  hoản 6 Đi u 26  điểm    hoản 1 Đi u 35  điểm    hoản 1 Đi u 39  

Đi u 4  5  6  93  94  95 Bộ lu t tố tụng dân sự năm 2015;  

Khoản 1 Đi u 584  Đi u 585  Đi u 586  Đi u 590 Bộ lu t dân sự năm 2015. 

Tuyên xử: 1/ Chấp nh n một phần yêu cầu củ  nguyên đơn.  
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Buộc bà Trần Thị Ngọc Đ bồi th ờng cho bà Đỗ Huỳnh Thị Thùy D tổng số 

ti n 35.995.657 đồng (Gồm: Chi phí đi u trị là 7.565.657 đồng;  hoản thu nh p bị 

mất là 18.000.000 đồng; tổn thất tinh thần là 10.430.000 đồng). 

Kể từ ngày nguyên đơn có đơn yêu cầu thi hành án bị đơn ch m trả ti n thì c n 

phải chịu lãi đối với số ti n ch m trả t ơng ứng với thời gi n ch m trả. 

2/ Đình chỉ yêu cầu đối với ông L ơng Văn U. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Đi u 147 Bộ lu t tố tụng dân sự năm 2015; 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 củ  Ủy b n Th ờng vụ Quốc hội ngày 

30/12/2016 quy định v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  và sử dụng án phí và 

lệ phí T   án.  

Bị đơn phải nộp 1.799.783 đồng. 

Về quyền kháng cáo: Các đ ơng sự có quy n  háng cáo bản án này trong thời 

hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án.  

Tr ờng hợp bản án  quyết định đ ợc thi hành theo quy định tại Đi u 2 Lu t thi 

hành án dân sự thì ng ời đ ợc thi hành án dân sự  ng ời phải thi hành án dân sự có 

quy n thỏ  thu n thi hành án  quy n yêu cầu thi hành án  tự nguyện thi hành án hoặc 

bị c ỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6  7 và 9 Lu t thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy định tại Đi u 30 Lu t thi hành án dân 

sự. 

Nơi nhận:  

- Các đương sự; 

- Toà án nhân dân Tp. C; 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. C; 

- Viện kiểm sát nhân dân Q. N; 

- Chi cục THA Q. N; 

- Lưu hồ sơ (15). 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

                     Nguyễn Hồng Quân 

 

 
 

 

 

 

 

 


